CHỦ ĐỀ 1. TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ( trích chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân (ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/tt-bgdđt ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo)
– Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
– Nhận biết được giá trị của các truyền thống của dân tộc Việt Nam.
– Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 – Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 – Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc. 
II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
a. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống đáng tự hào như: yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học. tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn,...
b. Truyền thống dân tộc góp phần tích cực vào quá trình phát triền của mỗi cá nhân, là nền tảng cho lòng tự hào, tự tôn, cho sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc của mỗi người. Giá trị các truyền thống là nền tảng để xây dựng đất nước phát triển vững mạnh, là sức mạnh và bản sắc riêng của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
2. Biểu hiện cùa lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
a. Biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc được thể hiện thông qua thái độ, cảm xúc, lời nói, việc làm,... giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc.
3. Những việc nên làm thể hiện lòng tự hào vể truyền thống dân tộc:
+ Tìm hiểu về các truyển thống và giá trị truyền thống dân tộc qua những cầu chuyện lịch sử, tác phẩm văn học, hội hoạ, qua việc trò chuyện, lắng nghe ông bà, cha mẹ, các nghệ nhân, người làm nghễ truyền thống, các cựu chiến binh,...
+ Tham quan các bảo tàng nghệ thuật, lịch sử, các triển lãm văn hoá về truyền thống dân tộc.
+ Tham gia và hỗ trợ hoạt động quảng bá văn hoá, truyển thống dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.
+ Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với độ tuổi như chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ tìm hiểu vê lịch sử, văn hoá truyền thống dân tộc.
+ Kính trọng người lớn tuổi, trân trọng nhũng người lính, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
+ Tham gia, tìm hiểu và trân trọng các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” các ngày lễ kỉ niệm truyền thống của đất nước như ngày Thương binh liệt sĩ, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam,...
4. Những việc làm không thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam:
+ Chê bai những giá trị truyển thống.
+ Thiếu tôn trọng, thiếu lễ phép với các thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,...
+ Không chịu tìm hiểu về truyền thống dân tộc, các giá trị truyền thống dân tộc,...
5. Trách nhiệm của HS: Mỗi HS cần tìm hiểu để biết truyền thống vả các giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam. Từ đó tự hào vể truyền thống dân tộc và có những việc làm phù hợp để thể hiện lòng tự hào như: tôn vinh các giá trị truyền thống dân tộc, chia sẻ, lan toả những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, kính trọng và biết ơn những người có công, tham gia các hoạt động đển ơn, đáp nghĩa, tham gia các hoạt động văn hoá, tôn vinh lịch sử, văn hoá dần tộc,... Bên cạnh đó, HS cũng cần phê phán và phản đối những việc làm trái ngược, không phù hợp truyển thống dân tộc.


Đề 01
Câu 1. Những giá trị vật chất và tinh thần (tư tưởng, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp,…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Truyền thống dòng họ.
B. Truyền thống dân tộc.
C. Truyền thống gia đình.
D. Truyền thống vùng miền.
Câu 2. Tự hào về truyền thống dân tộc được biểu hiện qua sự
A. trân trọng,  giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc.
B. hiểu biết, hãnh diện, gìn giữ những di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
C. hãnh diện, gìn giữ và phát huy các giá trị tinh thần của quốc gia, dân tộc.
D. trân trọng và phát huy những giá trị vật chất tốt đẹp của quốc gia, dân tộc.
Câu 3. Câu ca dao nào dưới đây phản ánh về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam?
A.”Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trổng”.
CHỦ ĐỀ 2.TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC DÂN TỘC
* YÊU CẦU CẦN ĐẠT ( trích chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân (ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/tt-bgdđt ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo)
– Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 
– Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 
– Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
– Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN.
1. Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới
- Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về tính cách, truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ,... Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển.
- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới là tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,... của các dân tộc; luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình; phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
[bookmark: bookmark15]2. Ý nghĩa cùa việc tôn trọng sự đa dạng cùa các dân tộc và các nển văn hoá trên thế giới
- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết; tiếp thu những tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác; làm phong phú thêm những giá trị cua dản tộc mình; củng cố niềm tin, sự đồng cảm, hoà hợp và tăng cường tình hữu nghị, hoà bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.
[bookmark: bookmark17]3. Thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng cùa các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới:
+ Tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,... của các dân tộc;
+ Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình;
+ Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.
Đề 01
Câu 1: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
· A. Có thêm kinh nghiệm.                               
· B. Có thêm tiền tiết kiệm.
· C. Có rất nhiều bạn bè.                                   
· D. Không phải lo về việc làm.
Câu 2: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?
· A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.
· B. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
· C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
· D. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.
Câu 3: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
· A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.       
· B. Có thêm tiền tiết kiệm.
· C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.         
· D. Không phải lo về việc làm.
TRẮC NGHIỆM DGCD 9 THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ 1: SỐNG CÓ LÍ TƯỞNG
* YÊU CẦU CẦN ĐẠT ( trích chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân (ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/tt-bgdđt ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) 
– Nêu được khái niệm sống có lí tưởng. 
– Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng. 
– Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam. 
– Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng
Đề 01
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sống có lí tưởng?
· A. Sống có lí tưởng là xác định được mục đích cao đẹp, và phấn đấu để đạt được mục đích đó.
· B. Sống có lí tưởng tạo ra động lực thúc đẩy mục tiêu cá nhân. Đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại. 
· C. Người sống có lí tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng, tin tưởng. 
· D. Người sống có lí tưởng đóng góp chủ yếu cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 
· CHỦ ĐỀ 3:
· 
· TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
· * YÊU CẦU CẦN ĐẠT ( trích chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân (ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/tt-bgdđt ngày 26 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) 
· – Hiểu được thế nào là hoạt động cộng đồng; nêu được một số hoạt động cộng đồng. 
· – Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng.
·  – Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng.
·  – Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức. 
· – Phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng
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